	BIỆN PHÁP GIÁM SÁT VỆ SINH TẠI CÁC CỬA KHẨU BIÊN GIỚI QUỐC GIA NƯỚC CỘNG HOÀ NHÂN DÂN TRUNG HOA

	(Quốc Vụ Viện phê chuẩn ngày 30 tháng 12 năm 1981. Bộ Y tế, Bộ Giao thông, Tổng cục hàng không dân dụng Trung Quốc, Bộ Đường sắt ban hành ngày 04 tháng 02 năm 1982)

CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Để tăng cường công tác giám sát vệ sinh tại các cửa khẩu biên giới quốc gia và đối với các phương tiện giao thông đi lại trên quốc tế, cải thiện diện mạo vệ sinh của các cửa khẩu biên giới quốc gia và các phương tiện giao thông, kiểm soát và xoá bỏ nguồn truyền nhiễm, cắt đứt kênh lây lan, phòng chống bệnh truyền nhiễm truyền vào từ nước ngoài và truyền đi từ trong nước, bảo vệ sức khoẻ của nhân dân, căn cứ quy định của điều 3 “Quy chế kiểm dịch vệ sinh biên giới quốc gia nước Công hoà nhân dân Trung Hoa” (Ghi chú 1) xây dựng biện pháp này.

 
Điều 2. Biện pháp này thích hợp sử dụng tại các cửa sông, sân bay, bến xe nhà ga, cửa ngõ (sau đây được gọi là phương tiện giao thông) đi lại trên quốc tế lưu lại tại những nơi trên.

CHƯƠNG II. CÁC YÊU CẦU VỆ SINH TẠI CỬA KHẨU BIÊN GIỚI QUỐC GIA

Điều 3. Các cửa khẩu biên giới quốc gia phải xây dựng chế độ quét dọn vệ sinh, xoá bỏ nơi sinh nở ruồi muỗi, lắp đặt thùng đựng đồ bẩn, định kỳ thanh lý, giữ gìn sạch sẽ môi trường.

Điều 4. Rác sinh hoạt tại các của khẩu biên giới quốc gia nên sản sinh ngày nào thanh lý ngày đấy, bãi rác cố định dọn sạch; nước thải sinh hoạt không được tuỳ tiện thải ra, phải có xử lý vô độc, nhằm phòng chống nhiễm bẩn môi trường và nguồn nước.

Điều 5. Đối với các vật kiến trúc tại các của khẩu biên giới quốc gia, các ngành hữu quan phải áp dụng những biện pháp thiết thực, kiểm soát các côn trùng, động vật bộ gặm nhấm gây bệnh, làm cho số lượng của chúng giảm xuống đến mức không gây tác hại.

Điều 6. Mặt sàn nhà các phòng chờ tầu, máy bay; xe, phòng chờ kiểm dịch phải sạch sẽ, tường không có bụi bặm, cửa sổ sáng sạch, thông gió tốt và có những thiết bị vệ sinh cần thiết.

Điều 7. Các nhà hàng, nhà ăn, nhà bếp, quầy bán hàng tại cửa khẩu biên giới quốc gia phải xây dựng và kiện toàn chế độ vệ sinh, thường xuyên giữ gìn sạch gọn. Vách tường, trần nhà, bàn ghế phải sạch sẽ không có bụi, phải có những thiết bị phòng muỗi, ruồi chuột và thiết bị ướp lạnh, trong nhà phải không có muỗi, ruồi chuột, con gián.

Điều 8. Các nhà vệ sinh và phòng tắm tại cửa khẩu biên giới quốc gia phải có người quản lý riêng, quét dọn kịp thời, giữ gìn sạch sẽ, không có ruồi, không có mùi hôi.

Điều 9. Các kho tàng, bãi hàng tại cửa khẩu biên giới quốc gia phải giữ gìn sạch sẽ gọn gàng; khi phát hiện các con chuột chết bất thường, phải báo cáo kịp thời với cơ quan kiểm dịch vệ sinh hoặc ngành phòng dịch vệ sinh địa phương.

Điều 10. Làm tốt công tác bảo vệ nguồn nước ở cửa khẩu biên giới quốc gia, trong phạm vi đường kính 30 mét của nguồn nước, không được xây các cơ sở nhiễm bẩn nguồn nước như nhà vệ sinh, giếng thấm.v.v…

CHƯƠNG III. YÊU CẦU VỆ SINH VỀ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

Điều 11. Trên các phương tiện giao thông, phải chuẩn bị thuốc cấp cứu, thiết bị cấp cứu và đồ dùng triệt khuẩn, trừ sâu, diệt chuột. Khi cần thiết, trên các tàu thuyền cần phải bố trí phòng cách li tạm thời.

Điều 12. Việc phòng ngừa và diệt trừ các côn trùng và động vật bộ gặm nhấm lây bệnh trên các phương tiện giao thông:

a.      Trên các tàu thuyền, máy bay, tàu hoả phải có đủ số lượng và hiệu quả những thiết bị phòng chống chuột, phải giữ gìn không có chuột hoặc số lượng chuột chưa đủ mức gây tác hại;

b.     Giữ gìn không có muỗi, ruồi, không có các côn trùng có hại khác, một khi phát hiện phải áp dụng biện pháp tiêu diệt.

Điều 13. Các nhà vệ sinh, phòng tắm trên các phương tiện giao thông phải giữ gìn sạch sẽ, không mùi hôi.

Điều 14. Yêu cầu vệ sinh về xử lý phân và nước giải, rác, nước bẩn trên các phương tiện giao thông:

a.      Rác sinh hoạt phải tập trung để vào đồ đựng có nắp, cấm đổ tuỳ ý trong khu vực cảng, sân bay, nhà ga bến xe, phải do xe (tàu) chuyên dùng chở đồ bẩn tập trung đến nơi chỉ định xử lý không tác hại. Khi cần thiết, phân và nước giải, nước bẩn phải qua xử lý vệ sinh mới có thể thải ra.

b.     Rác chất rắn trên các phương tiện giao thông đến từ vùng dịch hạch phải xử lý bằng thiêu đốt, những phân và nước giải, nước đọng trong cabin, nước bẩn trên các phương tiện đến từ vùng dịch tả, khi cần thiết phải tiến hành triệt khuẩn.

Điều 15. Yêu cầu vệ sinh về cabin chứa hàng của phương tiện giao thông, xe hành lý, xe bưu chính và xe tải:

a.      Cabin chứa hàng, xe hành lý, xe bưu chính, xe tải phải tiêu diệt những côn trùng lây bệnh và động vật có hại như muỗi, ruồi chuột, gián cũng như điều kiện sinh nở của chúng; trước và sau khi xếp dỡ hàng phải quét dọn triệt để, không có phân và nước giải, rác;

b.     Miễn là xe tải chở vật phẩm có độc và thực phẩm, phải gửi riêng tại nơi chỉ định nhằm tránh khỏi nhiễm bẩn, sau khi dỡ hết hàng phải tẩy rửa triệt để;

c.     Hàng hoá, hành lý đến từ vùng có dịch bệnh, phải kiểm tra chặt chẽ, phòng ngừa mang theo các côn trùng và động vật bộ gặm nhấm lây bệnh.

Điều 16. Yêu cầu vệ sinh về cabin chở khách, cabin ngủ trên phương tiện giao thông và xe chở khách:

a.      Cabin chở khách, cabin ngủ và xe chở khách phải luôn luôn lau rửa, giữ gìn không có rác và bụi bặm, thông gió tốt.

b.     Đồ dùng nằm ngủ phải thay sau khi mỗi lần sử dụng. Trên đồ dùng nằm ngủ không được có những côn trùng lây bệnh như rận, bọ chét, rệp .v.v…

CHƯƠNG IV. YÊU CẦU VỆ SINH VỀ THỰC PHẨM, NƯỚC UỐNG VÀ

NGƯỜI LÀM NGHỀ

Điều 17. Những thực phẩm cung ứng cho các cửa khẩu biên giới quốc gia và trên các phương tiện giao thông phải phù hợp với những quy định của “Quy chế quản lý vệ sinh thực phẩm nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa” (ghi chú 2) và tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm.

Điều 18. Những nước uống cung ứng cho các cửa khẩu biên giới quốc gia và trên các phương tiện giao thông phải phù hợp với “Tiêu chuẩn vệ sinh nước uống sinh hoạt” được quy định của Nhà nước. Những trang thiết bị cung ứng nước uống như phương tiện vận tải, đồ đựng cất giữ và đường ống dẫn nước đều phải luôn luôn lau rửa sạch sẽ, giữ gìn vệ sinh.

Điều 19. Yêu cầu vệ sinh về những người làm việc cung ứng thực phẩm, nước uống:

a.      Những người mắc bệnh truyền nhiễm đường ruột hoặc người mang vi-rút, cùng những người mắc bệnh hạch tính hoạt động, bệnh da liễu mưng mủ thấm ra, không được làm việc cung ứng thực phẩm và nước uống.

b.     Những người làm việc cung ứng thực phẩm, nước uống, mỗi năm phải kiểm tra sức khoẻ một lần, những người mới tham gia công tác, phải kiểm tra sức khoả trước, người được kiểm tra hợp cách, cấp cho chứng nhận sức khoẻ;

c.     Những người làm việc cung ứng thực phẩm, nước uống, phải rèn được thói quen vệ sinh tốt, khi làm việc phải ăn mặc chỉnh tề sạch sẽ, nghiêm chỉnh tuân theo chế độ thao tác vệ sinh.

CHƯƠNG V. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI PHỤ TRÁCH CỦA 

CỬA KHẨU BIÊN GIỚI QUỐC GIA VÀ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

Điều 20. Trách nhiệm về công tác vệ sinh của người phụ trách của cửa khẩu biên giới quốc gia và phương tiện vận tải là:

a.      Phải thường xuyên làm tốt công tác vệ sinh, tiếp nhận sự giảm sát và kiểm tra của nhân viên giám sát vệ sinh, và tạo điều kiện thuận lợi cho họ triển khai công việc.

b.     Phải tuân thủ gương mẫu biện pháp này và các pháp lệnh, quy chế và quy định vệ sinh khác;

c.     Phải làm theo đề nghị của nhân viên giám sát vệ sinh, áp dụng biện pháp kịp thời để cải tiến tình trạng vệ sinh không tốt tại cửa khẩu biên giới quốc gia và những phương tiện giao thông;

d.     Khi phát hiện bệnh truyền nhiễm kiểm dịch và bệnh truyền nhiễm theo dõi, phải báo với cơ quan kiểm dịch vệ sinh biên giới quốc gia hoặc ngành phòng dịch địa phương và lập tức áp dụng các biện pháp phòng dịch.

CHƯƠNG VI. CHỨC TRÁCH CỦA CƠ QUAN GIÁM SÁT VỆ SINH

Điều 21. Cơ quan kiểm dịch vệ sinh cửa khẩu biên giới quốc gia dưới sự lãnh đạo của Chính phủ nhân dân trong địa bàn, tiến hành việc giám sát vệ sinh đối với cửa khẩu biên giới quốc gia và phương tiện giao thông với chức trách chủ yếu là:

a.      Giám sát và chỉ đạo người phụ trách các ngành hữu quan của cửa khẩu biên giới quốc gia và những phương tiện giao thông tiến hành việc phòng ngừa và tiêu diệt những côn trùng và động vật gặm nhấm lây bệnh;

b.     Tiến hành kiểm nghiệm đối với thực phẩm, nước uống trên các phương tiên giao thông xuất nhập cảnh biên giới lưu lại tại các cửa khẩu biên giới quốc gia, và giám sát vệ sinh có hệ thống đối với những trang thiết bị vận tải, cung ứng và cất giữ;

c.     Tiến hành kiểm tra, giám sát và xử lý vệ sinh đối với tất cả mọi thi thể chết vì tổn thương phi bất ngờ tại cửa khẩu biên giới quốc gia và trên những phương tiện giao thông;

d.     Giám sát những người phụ trách của các ngành hữu quan của cửa khẩu biên giới quốc gia và những phương tiện giao thông trong việc dọn sạch và xử lý vô hại hoá những phân và nước giải, rác, nước bẩn;

e.      Giám sát vệ sinh đối với các yếu tố môi trường có ý nghĩa về bệnh lưu hành học của các bệnh truyền nhiễm kiểm dịch và bệnh truyền nhiễm theo dõi;

f.       Giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống muỗi trong phạm vi cửa khẩu biên giới quốc gia;

g.     Triển khai việc tuyên truyền giáo dục vệ sinh, phổ biến kiến thức vệ sinh, nâng cao tính tự giác của những người của cửa khẩu biên giới quốc gia và trên các phương tiện giao thông tuân theo và thi hành biện pháp này.

Điều 22. Các cơ quan kiểm dịch vệ sinh cửa khẩu biên giới quốc gia sắp xếp 01 đến 05 người giám sát viên vệ sinh cửa khẩu biên giới quốc gia để thực hiện nhiệm vụ giám sát vệ sinh, do các cán bộ lãnh đạo của cơ quan kiểm dịch vệ sinh và người chuyên môn trên y bác sĩ kiểm dịch của cửa khẩu biên giới kiêm nhiệm. Các giám sát viên vệ sinh cửa khẩu biên giới quốc gia do cơ quan kiểm dịch vệ sinh đề cử, ngành chủ quản hành chính y tế các tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc trung ương xét duyệt, do Bộ Y tế nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa bổ nhiệm và cấp “Giấy chứng nhận giám sát viên vệ sinh cửa khẩu biên giới quốc gia”.

Điều 23. Với giấy chứng nhận giám sát viên, giám sát viên vệ sinh cửa khẩu biên giới quốc gia có quyền tiến hành việc giám sát, kiểm tra và chỉ đạo kỹ thuật vệ sinh đối với những người phụ trách cửa khẩu biên giới quốc gia và những phương tiện giao thông; phối hợp với các ngành hữu quan nêu ra ý kiến cải tiến cho những đơn vị hoặc cá nhân về tình trạng công tác vệ sinh không tốt hoặc có thể gây lây lan bệnh truyền nhiễm, cùng với các ngành hữu quan áp dụng những biện pháp cần thiết để xử lý.

CHƯƠNG VII. KHEN THƯỞNG VÀ TRỪNG PHẠT

Điều 24. Cơ quan kiểm dịch vệ sinh cửa khẩu biên giới quốc gia phải tuyên dương và khen thưởng cho những đơn vị và cá nhân có thành tích rõ rệt trong khi quán triệt thực hiện biện pháp này và các pháp lệnh, quy chế, quy định khác của Nhà nước.

Điều 25. Cơ quan kiểm dịch vệ sinh cửa khẩu biên giới quốc gia phải cảnh cáo, phạt tiền ngay, thậm chí xin cơ quan tư pháp xử phạt theo pháp luật xét theo tình hình khác nhau đối với những đơn vị và cá nhân có vi phạm biện pháp này và các pháp lệnh, quy chế, quy định hữu quan.

CHƯƠNG VIII. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 26. Biện pháp này bắt đầu thực hiện kể từ ngày ban hành.

Ghi chú: 

1.      Quy chế này đã bị bãi bỏ theo “Luật kiểm dịch vệ sinh biên giới quốc gia nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa” được thông qua ngày 2 tháng 12 năm 1986 tại kỳ họp thứ 18 Uỷ ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc khoá 6. Nhưng “Biện pháp” này vẫn tiếp tục có hiệu lực.

2.      Quy chế quản lý này đã bị bãi bỏ theo “Luật vệ sinh thực phẩm nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa (thực hiện thử)” thông qua ngày 19 tháng 11 năm 1982 của Uỷ ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc khoá 5, nay thực hiện theo quy định hữu quan của Luật vệ sinh thực phẩm.
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